
| UAT TRAN GIAU CANHZ UAT TRAN GIAU CANH 

460 mm 

; AE aa : wh 

QViFa - 29 
* Kích thước: 1,100mm x C460mm 

se  * Dong cơ: DC motor 

* Công suất: 30W ( BAO HANH ) 

af ĐEN lex 3 EE io MOTOR 10 NAM = 
* Chat lieu cánh: nhựa ABS wy DEN LED 2 NAM QViF 09 - 24 

:À LẦN, A A _. ° | a = = 

" trắng © M REMOTE 2 NaN @ 48”| * Kích thước: 1,100mm x C500mm * Mau: trang a I, 

[MÍ MOTOR 10 NAM 
ĐÈN LED 2 NĂM 

[REMOTE 2 NĂM 

* Không gian lý tưởng: phòng ngủ ioNam Sze * Động cơ: DC motor 
{ as. \ A A 

— * Cong suat: 30W 
*Muc gio GD GD GD Gap Âu & ` : Mat Trang Trí Mit Vừa Mat Mạnh  Mát Cực Mạnh == * Den: led Z mau 

280 RPM 200m3/min 
Gia: 5,878,000 * Chất liệu cánh: nhựa ABS 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 
* Màu: trắng 
* Không gian lý tưởng: phòng khách 

QViFa - 30 — ‘Meco a 7 
[48 * Kích thước: 1,100mm x C460mm ND nea See ee 

se * Dong co: DC motor F ⁄ . 

* Công suất: 30W ý 

280 RPM ain ell ae mal 
* Chat lieu canh: nhua ABS 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 
Mat Vừa * Màu: trắng í 

* Không gian lý tưởng: phòng ngủ 

* Mức gió ma GD GD Gs 
Mắt Trang Trí  Mát Vừa Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

Giá: 5,878,000 

500 mm 
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Mang 6i6 Đến Cho Moi ha an DC Motor 
70% ENERGY SAVING



( BAO HANH ) 
[7] MOTOR 10 NAM 
[7 DEN LED 2 NĂM 
[REMOTE 2 NAM 

EEC > 

EO 

_ | | [260mm 

` ` Si. A 
_ — / \ [500mm 

< i 
RS So est ae 

480mm 2 

1,100 mm 

10 Năm Size 

OViFa - 116 
* Kích thước: 1,100mm.x C500mm 

* Động cơ: DC motor 

Ai Ry * Công suất: 40W 

4 * Den: led 3 mau 
280 RPM 200m3/min 

* Chat lieu canh: nhua ABS 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gid 
* Màu: trắng N 
* Không gian lý tưởng: phòng ngủ 

⁄ «+ 

* Muc gio LD ED Ge 
Mat Trang Tri Mat Vira Mat Mạnh = Mát Cực Mạnh 

Giá: 5,130,000 

QUẠT TRẦN GIẤU CÁNH " 

“@=======—=—-—=—-—=——- > 
ra I 

OO ye 

_ _| | 260 mm 

— SS Je | sate 

\ 

WY ¬” 

ae mm 

1,100 mm 

. 
QViFa - 70 

+ Kích thước: 1,100mm x C500mm 

l0Năm "Ss +» Dong co: DC motor 

© '& + Công suất: 40W 
Sse) (NS , Den: led 3 mau 

DRM 20omajmin Chất lieu cánh: nhựa ABS 
[_ „ Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

—_~ + Mau: trắng 

m m + Không gian lý tưởng: phòng ngủ 

+ Mức gió 8 mm GD gauss 
Mat Trang Trí Mat Vira Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

Giá: 7,400,000 

©| 47 

~ 

DC Motor 
/0% ENERGY SAVING 

@ VAT TRAN GIAU CANH 

Be 
10 Nam * Kích thước: 1,100mm x C650mm Mat Vừa Size 240 RPM 220m3/min 

* Dong co: DC motor 

* Công suất: 30W 

* Đèn: led 3 màu 

+ Chất liệu cánh: nhựa ABS (oF 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gió - 
* Mau: than den 

+ Không gian lý tưởng: phòng bếp 

* Mức gió cd GD Ge 
Mat Vừa Mat Manh = Mit Cực Mạnh 

( BẢO HANH ) 
[7] MOTOR 10 NAM 
[7 DEN LED 2 NAM 

REMOTE 2 NAM 

650 mm 

Mat Trang Tri 
1,100 mm 

Quạt tramgidu cánh 
Than mau @en þ 

Gia: 6,500,000 

eg 
xi— 

xa QViFa - 84 | 
F5 Quạt trần giấu cánh 

A S 

2 Than mau den 

Gia: 6,100,000 

DC Motor | | 
PETE] | , | || Ì | | | | 

Gio Đến Cho Moi Nha 

Fi i 



N J 
a 

a 
Mat Vừa 

48” 
Size 

280 RPM 200m3/min 

QUAT TRAN GIAU CANH ° @ VAT TRAN GIAU CANH 

* Kích thước: 1, 100mm x C650mm | @) | 48 

EM 

\ 1 

== “ 

* Công suất: 40W 

* Đèn: led 3 màu 

* Chất liệu cánh: nhựa ABS 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 
* Màu: thân đen & trắng 
+ Không gian lý tưởng: phòng bếp 

* Mức gió GD GD GD 
Mat Trang Trí Mat Vừa Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

“ | 660 mm 

OViFa - 24 _ ( BAO HANH ) 
* Kích thước: 1,230mm x C620mm ( BAO HANH ) MOTOR 10 NAM 
* Dong co: DC motor DEN LED 2 NAM 
* Cong suat: 40W REMOTE 2 NAM 
* Den: led 3 mau & E14*8 

[MOTOR 10 NAM 
[7 ĐÈN LED 2 NĂM 
[7 REMOTE 2 NAM 

L
a
l
a
 

* Chất liệu cánh: nhựa ABS 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

* Mau: xi vàng 

* Không gian lý tưởng: phòng khách 

* Mức gió J CD GS GS 
Mat Trang Tri Mat Viva Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

Giá: 22,100,000 

⁄ 

= | ; avi 
Quat 

Than 

Gio Đến Cho Moi Nha 

1,230 mm 

* Dong co: DC motor Mat Via 10 Nam Size 280 RPM 200m3/min 

Quạt tran cánh nhựa 
„ Than màu den 

Giá: 8,700,000 

Fa - 53/Trắng @ 
trần cánh nhựa 
màu trắng [=] 

Gio Đến Cho Moi Nha



UAT SAT TRAN UAT SAT TRAN QUA . ga Nl 

wy INS xả Cô  “. 
240 mm ih 

- 2 QViFa - 33/Vàng 
@) * Kích thước: 1,300mm x C240mm 

nam Se * Dong co: DC motor 

© & * Công suất: 40W 

* Đèn: không 
280 RPM LỆ 

* Chất liệu cánh: nhựa ABS 

¬ = eG * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

( BAO HANH ) Mới Via BÌU tiến * Màu: thân trắng- cánh màu vàng gỗ 
ang app 

Kí MOTOR 5 NĂM OO * Không gian lý tưởng: phòng ngủ 

ĐÈN LED 2 NĂM mà + Mức gio Đ GD GD GD _ FI QViFa - 81 
—— Ễ ̀  A8”| * Kích thước: 1,300mm x C240mm 
Giá: 6,600,000 

l0Năm se * Động co: DC motor 

A * Công suất: 40W 

© * Den: khong 
280 RPM 200m3/min 

m * Chat lieu cánh: nhựa ABS 

3 : 3% [ ] t8) * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

Metvia Dieu khiển * Mau: thân đen- cánh mau coffee I 
bang app hệ . Is 3 . hè 2 

ll FT + Không gian lý tưởng: phòng ngủ 

JEL : * Mức gió ED em, (= eas + 

cae Mat Trang Trí  MátVừa Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

_ Gia: 6,900,000 

in 

REMOTE 2 NĂM 

ix QViFa - 33/Trang ( BAO HANH ) zone AP Ye © [48 + Kích thước: 1,300mm x C240mm or SHIA _ KHÍ. a 

> "> rp j———" oh ioNam Sze * Động co: DC motor © ° .=.... i SSS faa _ = + Công suất: 40W Z DEN LED 2 NAM > 

a : eee i 280 o Saſk Pen enone in Ls 
” AM * Chất liệu cánh: nhựa ABS 

F 1.300 mm |] eG * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

Mới Vừa ae * Mau: thân trắng- cánh mau trang 

— =e * Không gian lý tưởng: phòng ngủ ¬— ` 

* Mức gió 8m GD GD Gap 
Mat Trang Trí Mat Vira Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

MơngÔó Đến Cho Moi Nhà DC Motor a — = ( 
70% ENERGY SAVING + 

DC Motor Mang 616 Đến Cho Moi Nhà 
70% ENERGY SAVING



> QUAT SAT TRAN > 

`“ % * Kích thước: 1,300mm x C280mm 

* Động cơ: DC motor Dieu khiển 5 Năm Sze 240 RPM 220m3/min 
bang app * Công suất: 42W 

- = * Den: led 3 mau 

< BAO HANH ) _. * Chất liệu cánh: nhựa ABS 

KÍ MOTOR 5 NĂM Nà J Bo ' * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 
mw DEN LED 2 NAM : bl 220 mm * _ than ¬ = Pane 

mw REMOTE 2 NAM _t Am 280mm + Không gian lý tưởng: phòng ngủ 

co : * Mức gio 8 GD GD Ga 
— ek Me deg ng: 

EU QViFa - 72 
mee Cánh nhựa ABS 

I Than trắng & cánh màu vàng 

Gio Đến Cho Moi Nhà 

© IT Gia: 6,989,000 
= 

Fx QViFa - 33 /Coffee/Led 
= Cánh nhựa ABS 

Thân đen & cánh màu coffee 

MS Gis: 6,989,000 
— 

DC Motor 
/0% ENERGY SAVING 

° QUAT SAT TRAN 

* Kích thước: 1,300mm x C280mm 

* Dong co: DC motor 

* Cong suat: 42W 

* Den: led 3 mau 

* Chat lieu canh: g6 tu nhién 

* Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 
* Màu: thân đen & trắng 
* Không gian lý tưởng: phòng khách 

* Mức gid lM GD GD Gs 
Mat Trang Tri Mat Viva Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

SL 
@) [50" 

© 
Điều khiển 5 Nam  Sze 240 RPM 220m3/min 
bang app 

SO .. ( BAO HANH ) 

>, => |#0mlV[ ĐÈN LED 2 NAM 
Sy [7 REMOTE 2 NĂM 

1,300 mm 

F 

DC Motor 
70% ENERGY SAVING 

_Cánh gỗ tự nhiên 

Thân màu trắng 

Giá: 9,500,000 

Mang Gio Đến Cho Moi Nha



. 4 " 

\. F # AMC 

bs, 

24 fc 

_ QViFa - 37 _ _ QViFa - 18 

* Kích thước: 1,300mm x C280mm * Kích thước: 1,300mm x C240mm 

sNăm Sze * Dong co: DC motor sNăm SS # Động co: DC motor 

WK Fi _—= > 4 * Den: led 3 mau PF of SS * Den: không 

> . r7 Fo om * Chat liệu cánh: gỗ tự nhiên NEE —_ cee ons * Chat liệu cánh: gỗ tự nhiên 
Ew 280 mm [] * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió _—_ a Ve ” LJ * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

= = ` = ; S x 240 mm ; - : = : ` x 
= ED Mat Men Đêukhiến = [VIQU: than Inox - canh mau go SSE SS: Cc Mat Mann Điêutiển & N[ầU; thân Inox - cánh màu go 

* Không gian lý tưởng: phòng khách ER * Không gian lý tưởng: phòng khách 

Giá: 9,500,000 Giá: 8,878,000 

QViFa - 39 
[ø0”) * Kích thước: 1,300mm x C240mm 

se  * Dong cơ: DC motor 

QViFa - 57 
[ø0”] * Kích thước: 1,300mm x C240mm 

sNăm se * Dong cơ: DC motor 

© @® * Công suất: 40W A & * Công suất: 40W _ 

= * Đèn: không kg) * Đèn: không AMD 
{ à 

We 

240 RPM 200m3/min 2 cn j = ` = 200m3/min . j = = — : 
% —— em * Chat liệu cánh: go tự nhiên DDS DDD n DDE SSD ¬ - D — en * Chat liệu cánh: go tự nhiên ¬ —x. A : { Wa 

`" [L] * Điều khiển: remote 6 toc do gio 4 25 nh G i P-. « [|] &) * Điều khiển: remote 6 tốc độ gid —_ (ai —⁄/ ; #\ ⁄ 

J ` mu p3 nén « Mau: than đen jcámh gaugo DAD mim 2 of Marva peuinén + Mau: thân Inox - cánh mau go nâu do 240 mm |, Ls va 
ES ————_---..Ñ == — A > z 2 ` z eS —— ———————_—_— ay acer i 

a : . * Không gian lý tưởng: phòng khác = =...‹ * Không gian,lý tưởng: phòng khách OL cc=. = 

+ Mức gió 8 GD GD a = 5 ENT + Mức gió "Wl mm GD GD 4 = 5 
Mat Trang Tri Mat Vira Mat Mạnh  Mát Cực Mạnh s = 2-7 | Mắt Trang Tri ,Mất Vừa Mat Mạnh Mat Cực Mạnh 

ae W ‘ a 1,300 mm Gia: 8,730,000 \/ ( JE Gia: 8,878,000 => / ° 

Mana Ô6 Đến Cho Mol Nha Mang Gio Đến Cho Moi Nha yb | 
` 70% ENERGY SAVING 70%,ENERGY SAVING 

LB) DC Motor (Gal "DCtotr {|



QUAT SAT TRAN > Ee 
QO’ @ [52 * Kích thước: 1,320mm x C240mm © & 

= ER — * Dong co: DC motor 
Dieu khien 5 Nam Size 240 RPM 250m3/min a Zz 
bang app * Công suât: 40W 

> = * Den: khong 

( BAO HANH ) ` + Chất liệu cánh: nhựa ABS 
[7d MOTOR 5 NĂM ww * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 

* Màu: thân đen & trắng 
+ Không gian lý tưởng: phòng bếp 

* Mức gió EE max G=_) (= 
Mất Trang Trí  MátVừa Mat Mạnh = Mát Cực Mạnh 

[MÍ ĐÈN LED 2 NĂM 
[REMOTE 2 NĂM 

tị QViFa - 900/Coffee 
Quạt trần cánh nhựa 
Thân đen & cánh màu cacao 

Giá: 7,389,000 

it Pn te Peg Oo 

[
=
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p
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el QViFa - 900/Vang 
Quạt trần cánh nhựa 

3 Thân trắng & cánh màu vàng gỗ 

Giá: 7,389,000 

70% ENERGY SAVING Sue 
DC Motor Mang 6i6 Đến Cho Moi Nha 

@ AT SAT TRAN 

QViFa - 75 
@ 52”| * Kích thước: 1,320mm x C260mm TT TT TT TT TT TT 

se” * Động cơ: DC motor ain] N “Lh 
© @® * Công suất: 40W tk = ET ̀ 
= * Den: khong ee | 
240 RPM 200m3/mi a '* Chất liệu cánh: gỗ 
[_ * Điều khiển: remote 6 tốc độ gió 
MétMann piu ihn + Mau: than den - canh mau go 

* Không gian lý tưởng: phòng khách 

* Mức gió MD GD ma 
Mat Trang Trí Mat Vira Mat Mạnh = Mát Cực Mạnh 

Giá: 9,989,000 

Cae 

n 

( BAO HANH ) 
[7 MOTOR 5 NĂM 
M ĐÈN LED 2 NĂM 

REMOTE 2 NĂM 

kkk ee 
Mang 616 Đến Cho Moi Nha 

——
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QUATEST3° 

Head Office: 49 Pasteur, Dist. I, HCMC, Vietnam = Tel: (84-28) 3829 4: 
Texting Complex:® No.7, road No.1, Bien Hoa | 12 Dong Na, VemanOC5 a KỈ road, Cat Lai IZ, DỊ 

TRUNG TÂM KỸ THUAT TIEU CHUAN BO LƯỜ 
QUALITY ASSURANCE & TESTING 

Fax: (84-28) 3829 3012 

KT3-0203AEE3/1 | PHIEU KET QUA THU 

ic, Viewom 

8. Kết quả thử nghiệm 
Test result 

Tén chi tiéu Kết quả thử nghiệm 
Specification Test result 

8.1. Hiệu suất năng lượng / Energy efficiency 

© Duong kính cánh danh dinh/ Nominal diameter of blade, cm 140 

© Cong suất tiêu thụ/ Consumed power (220 V, 50 Hz), WwW 38,9 

© Luu luong gió/ Air flow, m/min 221,6 

+ _ Hiệu suất năng lượng / Energy efficiency, mỶ/min.W 5,70 

© _ Hệ số hiệu suất năng lượng / Factor of energy efficiency 1,81 

© Cip hiệu suất năng lượng / Class of Energy efficiency Dat/ Pass 
(Cap/ Class 5) 

i ahi gỉ ong này A sỹ a a vat mẫu do khách lên và không phải là giấy chứng nhận sin phẩm. 
we valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not ac f product. 
khách ng được wi tho yê cu cs noi phi mẫu / Name and customer ae wien as customer's request 

i rộng được tính tir nhân với hệ số phù k = 2, phan bổ chuẩn tương img vị 
stated as 

4. Không được trich sao một phi phiêu 
This Test Report shall not be reproduce 

5. Mpi this mÍc 8 kệ qui ch big in th về rụ 

quá thử nghiệm này néu không có sự đồng y bằng văn bản của Trung 
ept in full, without the writen permission by Quates 3. 

3ari 3 Dư Si ni fir fr er etn hi ent 
+, Lần sửa đổi: 1 

170 
QUATEST3° 

BH15 (04/2020) —_; TTTN09 

TONG CỤC TIÊU CHUAN ĐO LƯỜNG CHẤT LUGNG 
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUAN BO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 

QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

=
 

. Phuong phap thir : TCVN 7826 : 2015 & TCVN 7827 : 2015 
Test method Quạt điện - Hiệu suất năng lượng & Phương pháp xác định hiệu suất 

năng lượng 

8. Kết quả thử nghiệm  : Xem trang 02/02 
Test result See page 

PT.PTN DIEN GIA DUNG 
HEAD OF EE TESTING LAB. 

N= 
Hồ Nguyen Thùy Trâm 

Hei 49 Page, Dar | HOME, Vimar: Te (#628) 3094274 Fa 8428) 3092012 Eaton omnes: wt comm 
‘Testing Complex: © No. TNT Bien Hoa 1 17, Dong: um @ CS lot, K1 road, C: Dist.2, HCMC Vi tnam © 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam 

KT3-0203AEE3/2 | PHIEU KET QUA THU NGHIEM 20/04/2023 
* Trang 1/2 

TEST REPORT i 

1. Tên mẫu AT TRAN QVIFA 3 CÁNH - QTD02 
Name of sample 

2. Số lượng mẫu :01 
Quantity 

3. M6 ta mau : Quat dien (Xem hinh/ See photograph) 
Description 

4. Ngày nhận mẫu : 13/04/2023 
Date of receiving 

5. Thời gian thử nghiệm : 15/04/2023 — 20/04/2023 
Testing duration 

6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH LIGHTING & HOME 
Customer 246 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quan 10, Thành phố Hồ Chi Minh 

onfidence level 
sao một phần 

This Test Re not be P2 leo cept in ll without the writin per 
5. Moi thắc mã qua khách hàng liên hệ st3.com.y £513. để biết them thông tin. 

ase Quatest 3 com.vn for further text report 
+ Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 - TTTN09. 

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO, LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUAN BO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 

829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn 
Vietnam © CS lot KI road, Ct Li IZ, Dist 2, HCMC, Vietnam © 64 Le Hong Phong, Dc 5, HCMC, Vietnam | 

49 Paci, Dệt 1, HEME: Visors 
jex:@ No.7, road No.1, Bien Hoa 112, 

QUATEST3° 

KT3.0203AEE31| PHIẾU KET QUA THU NGHIEM | 20042025 
rang 

TEST REPORT 

1, Ten mau : QUAT TRAN QVIFA 5 CANH - QTD01 
Name of sample 

2. Số lượng mẫu :01 
Quantity 

3. M6 ta mau : Quat dien (Xem hinh/ See photograph) 
Description 

4. Ngày nhận mẫu : 13/04/2023 
Date of receiving 

5. Thời gian thử nghiệm : 15/04/2023 = 20/04/2023 
Testing duration 

6. Noi gui : CONG TY TNHH LIGHTING & HOME _ 
Customer 246 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phô Ho Chi Minh 

: TCVN 7826 : 2015 & TCVN 7827 : 2015 
Quạt điện - Hiệu suất năng lượng & Phương pháp xác định hiệu suất 

năng lượng 

x
 

. Phương pháp thử 
Test method 

8. Kết quả thử nghiệm  : Xem trang 02/02 
Test result See page 

PT.PTN DIEN GIA DUNG PHO GIÁM ĐÓC/ VICE DIRECTOR 
HEAD OF EE TESTING LAB. 

= 
Hồ Nguyễn Thùy Trâm 

1: Các kết quá thir nại mm ghi trong phiêu nay chì cô gid trị đội với mẫu do khách hang gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm. 
submitted sen written as customer's request. 

ấn tương ứng v 

.com.vn để biết thêm thông tin. 
for further information about test report et wm 

ntact Quatewt 3 at the email addresses vn and rg.nm@quate: 
ra di: 1 BH15 (04/2020) M03 - TTTN09 

| TONG CỤC TIEU CHUAN DO LƯỜNG CHAT Lg N 

QUATEST3° 
Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-2 

'amplex:© No.7, road No.1 Bien Hoa 112, Dong Nai 
8294274 Fax: ($4- 274 ‘www.quatest3.com.vn 
sm OCS ot, K1 

20/04/2023 KT3-0203AEE3/2 CHE 6 
TEST REPORT Newt Trang 2/2 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIEU CHUAN Đ0 LUG 
QUATEST3° QUALITY ASSURANCE & TESTING C| 

Baki 9Tuns Dix LIC View, 4 20 94M, Fa: at 2201 Ma Jex'S No, a No en How 112, Deng Xa, Ven OC lo Ki ai Cat a1, ĐỀ 

PHIEU KET QUA THU E y 

| TEST REPORT YZ Trang 2/2 

Website: wovgunes3.comam. 
[Phong, Dist 5, HCMC, Vie 

KT3-0203AEE3/1 

8. Kết qua thử nghiệm 
Test result 

Ten chi tiêu Ket qua thir nghiem 
Specification Test result 

8.1. Hiệu suất năng lượng / Energy efficiency 

e Duong kính cánh danh định/ Nominal diameter of blade, cm 140 

© Cong suất tiêu thự/ Consumed power (220 V, 50 Hz), WwW 38,9 | 

« Lưulượng gió/ Air flow, m/min 221.6 | 
+ Hiéu suất năng lượng / Energy efficiency. m?/min.W 5,70 

e Hés6 hiệu suất năng lượng / Factor of energy efficiency 1,81 

© Cip hiệu suất năng lượng / Class of Energy efficiency Dat/ Pass 
(Cap/ Class 5) 

[T. Ge eg hà nghiện ah ng phiếu này chỉ có giả trị đối với mẫu do kha 
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8. Kết qua thử nghiệm 
Test result 

Tên chỉ tiêu Kết qua thử nghiệm 
Specification Test result 

8.1. Hiệu suất năng lượng / Energy efficiency 

© Duong kính cánh danh dinh/ Nominal diameter of blade, cm 132 

* Cong suất tiêu thy/ Consumed power (220 V, 50 Hz), W 39,0 

+ Luu lượng gió / Air flow, m/min 202,9 

+ _ Hiệu suất năng lượng / Energy efficiency, mỶ/min.W 5,20 

© Hé số hiệu suất năng lượng / Factor of energy efficiency 171 

© Cip hiệu suất nang lượng / Class of Energy efficiency Dat/ Pass 
(Cap/ Class 5) 

1. Các kết qui thir nghiệm ghi trong pi 
Test results are valid for the namely 

y chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gai đến và không phải là 
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3. Độ không dam bảo do mo rộng được tính tir độ không dam bảo do chuẳn 
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TEST REPORT lung 

1. Tên mẫu : QUAT TRAN QVIFA 5 CÁNH TRANG TRÍ - QTTT06 
Name of sample 

2. Số lượng mẫu :01 
Quantity 

3. M6 ta mau : Quat dien (Xem hinh/ See photograph) 
Description 

+
 

Ngày nhận mau : 13/04/2023 
Date of receiving 

on
 

Thời gian thu nghiệm : 15/04/2023 — 20/04/2023 
Testing duration 

6. Noi giri mau : CONG TY TNHH LIGHTING & HOME 
Customer 246 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thanh phố Hồ Chi Minh 

7. Phương pháp thử : TCVN 7826 : 2015 & TCVN 7827 : 2015 
Test method Quạt điện - Hiệu suất nang lượng & Phương pháp xác định hiệu suất 

năng lượng 

8. Kết quả thử nghiệm  : Xem trang 02/02 
Test result See page 

PT.PTN DIEN GIA DUNG | 
HEAD OF EE TESTING LAB. 

N= 
Hồ Nguyễn Thùy Trâm Trương Thanh Sun | 

5 đến và không phải là giấy ching nhận sản phẩm: 

vn dé biết them thong tir. 
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QUATEST 3° QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3 
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š Trang 1/2 TEST REPORT ee 

1. Ten mau : QUAT TRAN QVIFA 5 CANH GO - QTD05 
Name of sample 

2. $6 lượng mẫu :01 
Quantity 

3. Mô tả mẫu : Quạt điện (Xem hinh/ See photograph) 
Description 

4, Ngày nhận mẫu : 13/04/2023 
Date of receiving 

5. Thời gian thử nghiệm : 15/04/2023 — 20/04/2023 
Testing duration 

6. Nơi gửi mau : CONG TY TNHH LIGHTING & HOME 
Customer 246 Tô Hiến Thanh, Phường 15, Quận 10, Thành phó Hồ Chí Minh 

7. Phương pháp thử : TCVN 7826 : 2015 & TCVN 7827 : 2015 
Test method Quạt điện - Hiệu suất nang lượng & Phuong pháp xác định hiệu suất 

nang lượng 

oo
 

Kết quả thử nghiem  : Xem trang 02/02 
Test result See page 

PT.PTN DIEN GIA DUNG 
HEAD OF EE TESTING LAB. 

IAM DOC/ VICE DIRECTOR 
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Website: www.quatest3.com.vn 
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8. Kết quả thử nghiệm 
Test result - 

Ten chỉ tiêu Kết quả thir nghiệm 
Specification Test result 

8.1. Hiệu suất năng lượng / Energy efficiency 

© Duong kính cánh danh dinh/ Nominal diameter of blade, cm 140 

© Cong suất tiêu thu/ Consumed power (220 V, 50 Hz), WwW 38,9 

© Lưulượng gió/ Air flow, m/min 221,6 

© Hiéu suất năng lượng / Energy efficiency, mỶ/min.W 5,70 

e _ Hệ số hiệu suất năng lượng / Factor of energy efficiency 1,81 

© _ Cấp hiệu suất năng lượng / Class of Energy efficiency DạU Pass 
(Cap/ Class 5) 
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